
Đvt: đồng

Ngày phát 

sinh
Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

24,416,690

1/7/2019 Tiền thuê nhà tháng 07/2019 5,000,000 19,416,690

Tiền bán cơm 200,000                 19,616,690 100                 

Chi phí 1,380,000             18,236,690 -                  

Tiền bán cơm 190,000                 18,426,690 95                   

Chi phí 1,120,000             17,306,690 -                  

4/7/2019
Anh (chị) Nguyễn Hiền (P14 - Q10  - TPHCM) ủng hộ 

KTX
7,000,000              24,306,690

Tiền bán cơm 182,000                 24,488,690 91                   

Chi phí 785,000                23,703,690 -                  

Tiền bán cơm 188,000                 23,891,690 94                   

Chi phí 1,474,000             22,417,690 -                  

9/7/2019 Anh(chị) Ngọc Huân - Cát Tường  ( TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000              24,417,690

Tiền bán cơm 202,000                 24,619,690 101                 

Chi phí 1,015,000             23,604,690 -                  

Tiền bán cơm 198,000                 23,802,690 99                   

Chi phí 760,000                23,042,690 -                  

13/07/2019 Chị Trần Thị Lệ Hà  (Vương Quốc Bỉ) ủng hộ KTX 1,150,000              24,192,690

10/7/2019

12/7/2019

8/7/2019

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 07.2019

Số dư quỹ đầu tháng 07/2019

1/7/2019

3/7/2019

5/7/2019



Tiền bán cơm 184,000                 24,376,690 92                   

Chi phí 810,000                23,566,690

16/07/2019 Anh Hưng (Q5- TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000              24,566,690

Tiền bán cơm 180,000                 24,746,690 90                   

Chi phí 910,000                23,836,690 -                  

Tiền bán cơm 200,000                 24,036,690 100                 

Chi phí 795,000                23,241,690 -                  

Chị Michele_du và Gđ (TPHCM) CMTX T7 1,000,000              24,241,690

Tiền bán cơm 164,000                 24,405,690 82                   

Chi phí 909,000 23,496,690 -                  

23/07/2019 155 Minh Nhat ARCH ủng hộ KTX 2,000,000              25,496,690

Chị Hoàng Thị Lan (P2-Q5 - TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000              27,496,690

Tiền bán cơm 182,000                 27,678,690 91                   

Chi phí 820,000 26,858,690 -                  

Tiền bán cơm 200,000                 27,058,690 100                 

Chi phí 780,000 26,278,690 -                  

Tiền bán cơm 202,000                 26,480,690 101                 

Chi phí 890,000 25,590,690 -                  

Tiền bán cơm 182,000                 25,772,690 91                   

Chi phí 675,000 25,097,690 -                  

Chi lương tháng 07/2019 6,340,000 18,757,690

18,804,000            24,463,000 18,757,690

15/07/2019

17/07/2019

19/07/2019

22/07/2019

24/07/2019

26/07/2019

29/07/2019

31/07/2019

Số dư quỹ cuối tháng 07/2019



Thu Chi Tồn số phần cơm

24,416,690

15,150,000            39,566,690

1,000,000              40,566,690

2,654,000              43,220,690 1,327

Tổng chi phí trong tháng 24,463,000 18,757,690

18,804,000            24,463,000 18,757,690

Ngày phát 

sinh
Chi tiết

 Số lượng 

(kg) 

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/7/2019 Tiền thuê nhà tháng 07/2019 5,000,000             5,000,000              

5,000,000

Tép 7                            120,000                840,000                 

Tôm khô 1                            450,000                450,000                 

chuối 30,000                   

Dưa leo 10                          6,000                    60,000                   

1,380,000

Cá lóc 10                          70,000                  700,000                 

Đường 12                          12,083                  145,000                 

Su su 15                          6,000                    90,000                   

Nước tương (chai) 24                          6,458                    155,000                 

Tôm khô 1                            -                        

chuối 30,000                   

1,120,000

Số dư quỹ đầu tháng 07/2019

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 07/2019

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

1/7/2019

Tổng

3/7/2019

Tổng

Chi tiết



Thịt gà 13                          50,000                  650,000                 

Khổ qua 7                            7,000                    50,000                   

Trứng (chục) 1                            25,000                  25,000                   

Mướp 5                            4,000                    20,000                   

Sả+tỏi 10,000                   

Chuối 30,000

785,000

Cá biển 10                          70,000                  700,000                 

Mướp 20                          2,000                    40,000                   

đậu đũa 7                            7,000                    

Sả 10,000                   

Tiền điện tháng 7/2019 402,000                 

Tiền nước tháng 7/2019 292,000                 

Chuối 30,000                   

1,474,000

Thịt 10                          78,000                  780,000

Nước mắm (lít) 10                          16,500                  165,000

Mướp 20                          2,000                    40,000

Chuối 30,000                   

1,015,000

Thịt gà 12                          55,000                  650,000

Rau răm 1                            20,000                  20,000

Bí đao 12                          5,000                    60,000

chuối 30,000                   

760,000

Tổng

8/7/2019

Tổng

10/7/2019

Tổng

12/7/2019

Tổng

5/7/2019



Cá lóc 10                          72,000                  720,000

Trứng (chục) 1                            25,000                  25,000

Khổ qua 7                            5,000                    35,000

chuối 30,000                   

810,000

Mắm 3                            60,000                  180,000                 

Trứng (chục) 10                          25,000                  250,000                 

Thịt 5                            78,000                  390,000                 

Dưa leo 10.00                     6,000                    60,000                   

Chuối 30,000                   

910,000

đùi gà 13                          55,000                  715,000                 

Mướp 20                          2,500                    50,000                   

Chuối 30,000                   

795,000

Trứng (chục) 10                          25,000                  250,000

Trứng muối (chục) 3                            35,000                  105,000

Thịt xay 3                            78,000                  234,000

Su su 15                          6,000                    90,000

Trứng bắc thảo (chục) 5                            40,000                  200,000

Chuối 30,000

909,000

Tép 6                            120,000                720,000

Bắp cải 10                          7,000                    70,000

Chuối 30,000                   

820,000

Tổng

22/07/2019

Tổng

24/07/2019

Tổng

19/07/2019

15/07/2019

Tổng

17/07/2019

Tổng



Cá lóc 10                          70,000                  700,000                 

Dưa leo 10                          5,000                    50,000                   

Chuối 30,000                   

780,000

Thịt 8                            70,000                  560,000                 

Trứng (chục) 10                          20,000                  200,000                 

Bí đao 10                          5,000                    50,000                   

Rau muống 10                          5,000                    50,000                   

Chuối 30,000                   

890,000

Cá ba sa khúc 13                          45,000                  585,000                 

đậu đũa 10                          6,000                    60,000                   

Chuối 30,000                   

675,000

 Ngày công

(buổi) 
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000              

Thúy Hòa 1,500,000              

Nguyễn Thị Hòa 14                          60,000                  840,000                 

6,340,000

24,463,000

31/07/2019

Chi lương tháng 07/2019

Tổng

TỔNG CỘNG

CHI LƯƠNG

26/07/2019

Tổng

29/07/2019

Tổng

31/07/2019

Tổng


